
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XIV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 1 (2022) ; MÔN : HÁN CỔ 6

MÃ MÔN: CHIN106; MÃ LỚP: 514.CN.CHIN106.1.B
GIẢNG VIÊN : NS.TS. THÍCH NỮ NHƯ NGỌC, SC.TS. THÍCH NỮ TUỆ GIÁC

THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; THỨ NĂM NGÀY 05/05/2022

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1410000445 Nguyễn Minh Nhật T. Đức Pháp

2 1450000041 Phan Thành Hoài T. Minh Lý

3 1450000043 Lê Văn Hoàng T. Châu Đạo

4 1450000054 Nguyễn Thanh Khắc T. Trung Trí

5 1450000060 Trần Văn Khánh T. Minh Từ

6 1450000070 Trần Thanh Liêm T. Thiện Phước

7 1450000077 Nguyễn Hồng Lộc T. Quảng Phúc

8 1450000078 Nguyễn Thanh Kim Lộc T. Tâm Phước

9 1450000089 Lê Thành Nam T. Quảng Thiện

10 1450000097 Ngô Văn Ninh T. Quảng Hòa

11 1450000099 Nguyễn Tấn Phát T. Quảng Trí

12 1450000108 Nguyễn Diệp Anh Phú T. Hạnh Hoằng

13 1450000117 Lê Huỳnh Sanh T. Nguyên Thiện

14 1450000118 Trần Ngọc Sơn T. Đức Thế

15 1450000122 Phạm Nhất Sơn T. Tánh Thịnh

16 1450000126 Phạm Tú Tài T. Trí Giác

17 1450000130 Nguyễn Bá Tân T. Trí Thông

18 1450000133 Ngô Quốc Thái T. Quảng Trí

19 1450000138 Trần Việt Thắng T. Từ Thắng

20 1450000140 Nguyễn Văn Thành T. Tâm Thăng

21 1450000142 Trương Vũ Trí Thiện T. Trí Hải

22 1450000146 Trương Đăng Vĩnh Thọ T. Nhuận Từ

23 1450000151 Lê Quốc Tiệp T. Quảng Khai

24 1450000154 Trần Hữu Tín T. Quảng Thanh

TỔNG BÀI THI:

GIÁM THỊ
1

GIÁM THỊ
2

THƯ KÝ
(Ký, họ tên)

GIẢNG VIÊN


